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LỜI NÓI ĐẦU

Tuyệt dại đa s ố  nhân dán ta có truyền thống sinh hoạt tín ngưởng ỉ ù li 
dời. Mỗi dân tộc anh em đều cỏ những hình thức tín ngưởng mang nét 
đặc sác riêng của mình. Truyền thống nàv còn gán bó chặt chè với cức 
sinh hoạt vãn hóa man# dậm bàn sắc dán tộc qua các nqtìi lễ thở cútĩịỊ 
phong tục tập c/nán vù lễ hội dân gian trân klìắp mọi miền đất nước.

Chúng ta đều biết, phong tục tập quán là lé lối và thói quen láu đời 
của một dân tộc, ha\ của một nước. Ví dụ: Phong tục thở củng T ổ  tiêh 
plìotĩịỊ lục íỊÓi bánh chưng ngàv tết, phong tục trong việc cưới, việc ĩong%

Mỗi nước có phong tục tập quán riêng, và tronỊị một nước, mồi địa 
pị\ương ngoài những phong tục chung của toàn quốc cũng cỏ n/ìữrtq 
phong tục riêng vù ngay cá trong mội địa phương nhiều khi mồi nhóm 
người lại có những phong tục riêng.

Những thái độ hành vi nào được lập đi lặp lại nhiều làn , án sâu vào 
tiềm thức, tâm /ỷ trở thành thỏi quen Ổn đinh tươrĩỊi đối lâu dài trong nếp 
s()'nụ rủa một cá nlìân, hoặc của mộĩ khối cộng dáng người troníi mô ĩ dịu 
phươní». môi dân tỏc hoảc nhiều dân ỉôc thường RỌ ì là tập quán - rức 
thói quen. T hói Quen được truyền lụi ĩừ dời này qua dời khác, thở hê nàV 
qua thế hệ khác, lủm cho những người dời sau tuân theo mỏt cách không 
tự giác. Những tập quán có lính chất xà hội; được nêu tlìành nghi thức , 
cỏ tiêu chuẩn bắỉ buỏc, truyền miệng hay ỉltủnlì ván, clươc dư ỉ nân xà hỏi 
HXÌns rài thừu nhàn, ùng hô, bảo vé và vêu cấu \nọi ngirởi tuân ĩfìeo, 
không theo thì lên án, thường gọi Ị à ỉục lệ hay phong tục.

Phong tục tập quán là một phạm trù rộng lớn, nó bao hàm mọi khí(Ị 
cạnh trong đời sổng cùa con người.

Lừ sán phẩm của xã hội, phong tục tập quán dược sinh ra từ các mối
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fjiian hệ giữa con nẹirời với giới ĩự nhiên (trời, cíấỉ, núi, sông, nước, lửa. 
cày cối); giữư ngirởi với người nltư giao tiếp, ỮHỈ* Mí: Ịịìừa người với lao
dòng sản xuất như cày cấy . trồng trọt, chủiỉ nuoi. thu hái, thời vụ. Từ ui)

ề

cò cúc mối quan hệ dó. con người rúĩ ra nhừng kinh nghiệm d ể  son#, cíê 
lj()u hợp với tự nhiên, lợi dụng tựnhién dể  phục vụ cho con người, dể  con 
nịỉtời tồn tại và phát triển.

Có thể nói, phong tục tập quán có mậí ớ hầu khắp cúc lĩnli vực cùa 
đời sổng con người. Từ  cúc tập tục, lẻ tiết, vòtĩỊỊ dời ( lia mồi cá nhân: Từ  
sinh nhật, việc cưới, việc tang; từ nqày hội cổ  truycn (lên ngàv hội mới. 
Từ nềìừng nghi lễ thờ cúng Thành hoàng làng, cúc nhân vật lich sử, ĩlìờ 
Alẩu cho đến thờ cúng T ổ  tiên v.v...

Phong tục tập quán ở Việt Nam được các thành viên của cộng đồng 
giữ gìn, tôn thở như lủ linh hồn của cộng đống. Nỏ ủn sún bám rễ  trong 
tiềm thức của con người, thậm chí khi thay dổi ĩlìỡ ch ế  chính trị, xà hội 
rr>à phong tục íập quán cũng khó lòng ìhav đổi.

Phong tục tập quán chínlì lủ dặc trưng vàn hóa cùa cộng dồnt>, U) 
tính cách và cú trình độ vãn mình của cộng dồng đó. Nếu nhận thức 
đư(/c đày đủ giá trị củư phong tục tập quán vù vị trí của nó trong nen 
văn hóa nước nhà, thì phcii roi vãn lìóa dân tộc là tài sàn vô giá, lủ tủi 
nguyên cho sự phút triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Ván Đ ồ n l ú c  sinh thời đủ nói: “Từ xa xưa, dán 
tỳc Việt Nam ĩ a không có tởn giáo theo nghĩa ĩ hông ỉ hưởng như nhiều 
nước khác. Nếu tôn giáo là thờ cúng, thì mọi người đều thờ cúng ông bà, 
thờ cúng T ổ  tiên, làng thì thờ Thành hoeing và các bậc anh hùng cứu 
r,ưởc\ cúc ĩổ phụ các ngành nghé, các danh nhún vãn lìoá

Dường như trên đất nước ta, dân tộc ta, từ xưa đến nav thê giới tràn tục 
\á thế giới vò hình liòa quyện vào nhau. Con người "uống nước nhớ nguồn ”,
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tưởng niệm người đã khuất, thờ cúng Tồ tiên như là một tôn ị>iá() chính.
Tín nẹưâng ĩhờ cúng TỐ ĩiên rất giàn (lị: tin rồng T ố  tiên mình lủ

thiêng liêng, họ dì vào còi vĩnh hằng nlìiínị* van sniìịỊ cạnh con cháu, họ
é

fhù hộ cho con chilli khi gập tai ách , /*/// ro; vui mừng khi con cháu gựp 
flaw khuyến khích con cháu khỉ gặp diều lành và cùiiị> quờ trách ị mù 
thông ĩrững phạt) con cháu khi làm điều ác.



Trước khi đạo Phật CẨU nhập vào Việt Nam thì người Việt clci có fin 
n\>ườnạ thở Thành hoàng lùn\>. Thành hoàng dược thờ trong các dinh lcinạ 
Thành hoàng là dại biểu tinh ỉ hầu cho cá làng. LùnX nào cũng có một ngôi 
dinh, vcì dinh dà trơ thành dia điểm thiêng liêng của cà cộng dồng.

Đạo Phật khi ỉruvền vào một nước nào, miên nào cũng dã thích Í0ií> 
nạaV vài phong tục Ịập quán của dịa phương Ví) những tín ngưỡng bíin 
đìa... Do sự thích ửng ấy nu) cúc thán linh bủn (lịa đều cỏ vị tri trotiỊi 
chùa như thần Khuyên Thiện, Trừng Ác, Thổ Địa, Mộu. Tín ngưởng (lứn 
gian “Phậĩ hoá" và É'hoá phật" ngay ớ giai đoạn dàu tiên và trong SUỐI 
quá trình à Việt Nam - mộĩ nước nông ngliiệp, ntỊƯỜi ta tôn thờ nlĩữìỊg 
hiện tượng tự nhiên như: máy, mưa. sấm, chớp, Nên khi dạo Phật (iu 
nhập vào Việt Nam, người ỉa dã lấy ngav cúc vị thán đặt cho chùa 
thành: Pháp Vân, Pháp Vù, Pháp L ỏ i , Pháp Điện; hay Điện Mẫu đi(Ọc 
tồn tụi và phcti triển ngay trong phạm vi nliủ chùa.

Do ỉ lì ích ứng với tín ngưỡng bún dịu, với việc thờ cúng TỔ tiên nén 
trong chùa cũng cỏ các tượng Thành hoàng hoặc anh hùng dán tộc nlìtr 
Đức Thánh Trần à Iilic) hậu đường. Vì vậ\\ nhiều chùa thờ Phật thưởng 
có dạng "'Tiền Phật hận Thánh ”, 'Tiền Phật hậu Mấu Người dàn Viịt

#

đi chùa lề Phật vừa cúng Mộit vừa cúng Thánh.
Đạo Phật dân gian dà hình thành trong dân chúng bát riịịUồn từ dự') 

Phật chính thông, nhưng ịịạí bó phún triết /v xa xôi, klìỏ hiểu, trơ về vói 
cuộc sống trán ĩltếlìànỊỊ ngàv. Nó kết hợp với tin ngưỡng bàn dia, với tỉỊr 
thờ cúng T ổ  tiên, với những nguvện vọng, ước mơ của người lao độnyt 
đạo Phật dân gian đcĩ ĩhcím sâu vào trong dân chủng qua nhiều đời, t/ìựr 
sự cỏ tác dụng ĩích cực ĩrong đời sống tinh than của người lao động.

Tuy nhiên, ỏ  nhiều nơi, một sổ  người thực hành tín ngưỡng, pìxoriị 
tục mộ ỉ cách máv móc, không hiểu đầy đủ V nghĩa của ngày lề, khôn ị 
nấm chắc các nghi thức cần thiết của việc cúng //, mủ chỉ làm theo 
những người di trước.

Từ thực tiễn dó, chúng tôi mời nhủ Dân tộc học, nliủ nghiên cửu Víh 
hỏa Trương Thìn biên soạn cuốn 101 điều cần biết về tín ngưỡng vt 
phong tục Việt Nam. Hy vọtig cuốn sách sè (lúp ứng phần nùo mont 
mỏi của cỏ nạ chím troni* việc tìm hiểu tín HỊtưâng, phong tục nước nhà



qüfî đục khơi ìrong, giừ gìn bản sắc vân hóa dân tộc.
Tín ngưởng và phong lục tập quán Việĩ Nam rất đa dạng vù vô cùn ị» 

phoftx phú' cuốn sách nhó này tác giã chì nên dược những nét lớn và 
dHỉtỉg, không thê đi sáu vào từng dân tộc, ì ừng (lịa phương, mong cúc 
dộc giả gán xa ĩhỏng cám và thê tất cho những khiếm khu vết. Rá ỉ moni* 
ditợc sự chi giáo. .

Xin tràn trọng giới thiệu cùng ban đọc.

NHÀ X U Ấ T  BẢN HÀ NÔI

• • #
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Chương một

CÁC TÔN GIÁO TIÊU BlỂư Ở VIỆT NAM

1. Nhận biết về tôn giáo

Theo những định nghĩa phổ thông thì tôn giáo là một dạng sinỉì 
hoạt tâm linh, trong đó con người tin vào sự hiện hữu cúa các thế lự; 
siêu nhiên, có quyền lực siêu phàm, có thể tác động đến đời sống cú̂  
con người khi còn sống cũng như khi đã chết. Tin vào sự bất tử Cu* 
linh hồn và một thế giới sau cái chết, trong đó linh hổn của nhữn£ 
người đã chết vẫn tồn tại trong một cuộc sống khác. Từ đó, con ngi/ời 
đi đến chổ tồn vinh, thờ phụng các thế lực siêu nhièn, những linh hồn 
của những người đã chết với hy vọng được sống an lành nơi trần thế 
và được hưởng phúc vĩnh hằng nơi thế giới bên kia sau khi đã chết.

Tôn giáo có đạc trưng nối bật là đặt niểm tin vào các lực lượng 
siêu nhiên, đặt ra những phương thức ứng xử đê trước mắt có đưỊfc 
một cuộc sống an bình nơi trần thế và sẽ được hưỡng một hạnh phíc 
vĩnh hằng nơi thế giới bên kia, nhờ vào sự hỗ trợ cúa những sức mạrih 
siêu nhiên đó.

Cũng cần lưu ý khi Phơ-Bách cho rằng: “Nếu chúa là ý thức nià 
con người rút ra từ bản thân nó” thì tín ngưỡng tôn giáo rõ ràng là 
thích hợp cũa con người, cúa những thang bậc lịch sử khác nhau, cia 
những tộc người khác nhau. Con người tạo ra tôn giáo, như Các - Míc 
và nhiều nhà khoa học trước và sau ông chấp nhận, thì rõ ràng t(>n 
giáo phải thích nghi với xã hội con người. Xã hội thay đối, tư duy C(in 
người thay đối, tôn giáo tín ngưỡng cúa họ cũng thay đối theo.

Ở phương Đông, một số tôn giáo lớn như Phật giáo, Lão giáx
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Khổng giáo lại căn cứ vào một triết thuyết. V í dụ triết thuyết của Phật 
giáo là giãi thích một cách sâu xa về cuộc sống con người, về càn 
nguyên nổi khổ cùa họ và chí ra cho con người một con đường cực kỳ 
vi diệu đế tự giải phóng mình khỏi nỗi khổ đau đó. Còn triết thuvết 
cũa Lão giáo khá sâu sắc về tự nhiên và sự vận dụng nhừng nguyên lv 
đế chí ra cho con người một cách ứng xử, nhằm đạt được một cuộc 
sống trong một thế giới an bình, thanh thán. Đỏi với Khổng giáo là 
một học thuyết vé chính trị, đạo đức, nhưng lại dung nạp ca tín 
ngưỡng truyền thống Trung Hoa xưa như: Kính trời đất. quý thán, thờ 
cúng Tổ tiên và cũng chi ra cho con người một con đường đi đến chồ 
hoàn mĩ.

Như vậy, những tôn giáo ở Trung Hoa đều có những triết thuyết và 
những triết thuyết đó đều là những sản phấm trí tuệ của những con 
người xuất chúng, đạt tới một cấp độ chân lý cao, có sức thuyết phục 
và hấp dẫn lớn đối với đông đáo công chúng trên con đường tìm đến 
cõi phúc trọn vẹn mà họ hằng ấp ú, nên được ngưỡng mộ, tồn quý 
đảm bảo cho đời sống tinh thần cúa con người. Và như vậy, thuật nhữ 
jỏn giao theo nghĩa Hán Việt Ị à những điều giáo huấn ĩ ôn Cỉiiý cung
cấp cho con người một con đường (theo nghĩa chừ Hán là Đạo) đê tự 
mình vận dụng đậng đạt tới đích mong muốn mà không cần đến sự 
cứu rỗi cúa một đấng siêu nhiên hay một tôn giáo khác.

Có thê nói. các tồn giáo phương Đông không phái là một sản 
phẩm của một sự phản ánh hoang đường hay thần bí, mà là thành tựu 
kiệt xuất cúa tư duy.

Như vậy, tôn giáo là một dạng vãn hóa rất đạc biệt của nhân loại. 
Ngoài tính thiện, tính nhân văn nó còn có yếu tố thiêng, yếu tố thăng 
hoa là những địa hạt mà chì bằng trực giác thì khồng bao giờ với tới 
được. Chính nhờ vào những yếu tố này, con người mới tiến được vào 
cõi xa xăm, mà từ trước chi coi như là sự hư huyền.

Để nhận biết một tồn giáo, thường phái căn cứ vào mấy yếu tố sau:
+.CỔ một ỷ tưòng, một niém tin, một triết thuyết dược trình bày 

môi cách có hê thống, chặt chẽ, cổ sức thuyết phục và hấp dẫn đối với
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quán chúng đang có khát vọng dạt tới một cuốc sống tốt dep hơn, 
hoàn mỹ hơn.

+ Có một hệ thống lé nghi giúp tín đổ thường xuyên gán bó với 
niểm tin để tự hoàn thiện mình bằno hình thức như: tâm niêrru đoc—  — 1------------------1------------------   c  ■ ■■ --  — .......  ..... . --— —— —A - —*—«
kiph, quỳ băi tại nhà hoặc ớ những nơi đén, miếu, chùa chiên, nhà thờ.

+ Cỏ một tổ chức nhân sự để điêu hành việc Đạo, gồm nhừng 
người dược đào tạo, có tri thức, có uy tin trong cồng chúng.

+ Có một hệ thống luân lý, dao dức cho người tu hành (tín đồ), 
nhầm giáo duc và rèn luyện họ theo niém tin, theo lời răn dạy cứa các 
thẩn linh. Đây chính là phán quan trọng nhất của bất kỷ tốn giáo nào, 
vì nó bám sát nhất vào cuỏc sons hiên thưc cúa con người.

Nhừng thành tựu nghiên cứu trong nhừng thập ký gán đây cúa tôn 
giáo học, cũng như các mòn học của khoa học xã hội và nhân vãn, thì 
tôn giáo không chí là niềm tin tồn giáo, mà nó còn là sự kiện lịch sử, sự 
kiện xã hội, sự kiện văn hoá, sự kiện tâm lý và như vậy, các nhà tôn 
giáo học đều khắng định: Tỏn giáo là một dạng tri thức của nhân loại.

«

Nghiên cứu lịch sử tôn giáo, thấy rất rõ rằng, sự chuyên biến cúa 
nó luôn gắn liền với chuyên biến xã hội vĩ đại. và đó cũng là đặc điếm 
quan trọng nhất cúa những tôn giáo dược coi là lôn giáo thế giới.

Đặc điểm của một lôn giáo thế giới là lôn giáo đó phải có khả 
năng truyền bá rộng rãi, không chí bó hẹp trong một cộng (tóng dân 
tộc, một bộ tộc hay mội khu vực. Là tôn giáo nhất Ihần luận, tôn giáo 
thê giới phái có khá năng gạt bó những nghi lễ có tính cách đặc thù 
cho một dân tộc, tạo ra được một ngôn ngữ chung với hệ thống giáo lv 
có tính chất phố biến, và những sinh hoạt tôn giáo dù xa lạ lúc đầu 
vẫn có khá năng lôi cuốn, hấp dẫn nhiều dãn tộc, nhiều chúng tộc trên 
nhiều lục địa.

Xét theo ý nghĩa đó thì có 3 tôn giáo lớn nhất thế giới là Phật
giáo, Thiên chúa giáo và Hồi giáo.

Phật giáo ra đời ở Ấn Độ, một trong những cái nôi cùa văn minh 
nhân loại, một mánh đất màu mỡ cùa tôn giáo và triết học. Sau khi
Phật Thích Ca mất, Phật giáo dần dần tách ra nhiều tông phái, trong

9



đó nổi bật là hai tồng phái Tiểu thừa (Hinnayama) và Đại thừa 
(Mahayama). Tỏng phấi tiêu thừa phát triển ớ Nam An và truyền qua 
các nước như Xrilanca, miến Điện. Thái Lan, Campuchia, Lào, Nam 
Việt Nam; Tông phái đại thừa phát triển ở Bác Ân rồi truyền qua Tây
Tạng, Trung Quốc, Nhật Bán, Triều Tiên, Bắc Việt Nam.

m

Đạo Hồi cũng không chí đóng khung trong thế giới Á rập. Đạo 
Hồi tuy ra đời muộn, nhưng dần dần cũng vươn tới nhiều vùng đất ở 
Đông Nam Á, vùng Viền Đông, Nhật Bán, Nam Châu Âu.

Xét nhừng đặc tính cơ bản cúa một tôn giáo thế giới thì đạo Thiên 
chúa còn có phần tiêu biếu hơn, đúng như Ảng - ghen đă từng nhận 
xét: §au Cơ dốc giáo, con người khống thế sáng ìao ra mốì tồn giáo 
nào hoàn háo hơn. Chỉ trono vài năm, Kitỏ giáo dã bành trướng từ 
Palextin tiến sâu vào nôi dia ba châu Á, Âu. Phi. Lúc đầu có vấn đề
các Tông đồ Do Thái (như Phaolô) với Hy Lap. Nhưng sau đó, ho

-------------------  —  --------------1----------------------------- *  ----------- — ■

tuyên bồ' không cỏ vấn đề chúng tốc, giàu nghèo, tất cá là “trong một 
gia đình Đức Kitố” . Sau này, Thiên chúa giáo lan sang miền Lưỡng 
Hà (Mesopotamie) Ba Tư rồi Ân Độ, đồng thời tràn qua Alexandri và 
Bắc Phi.

Tôn giáo không chi là sản phám của con người nói chung, hơn thế. 
nó là loại sản phám của riêng con người, của mọi thời đại, mọi màu 
da, mọi vùng đất dùng đê tự thăng hoa trong khi đôi chân vẫn gắn 
chặt với đất mẹ, với số phận không đều nhau, với niềm hạnh phúc và 
đau khó xen kẽ, với vinh quang và cay đắng. Tôn giáo đòi hỏi người 
ta không chi tin và ngưỡng mộ, nó đòi hòi lòng tin vào sự tưởng tượng 
phong phú dổi đào, nhằm nàng đỡ tự thân các ihân phận người.

2. Tôn giáo là gì?

Các nhà khoa học đã khẳng định: Tôn giáo là sự kiện lịch sử, vì 
các tôn giáo không phải xuất hiện từ một khoảng trống, mà là từ một 
bối cánh lịch sử nhất định. Cùng với sự phát triển và biến đối của 
không gian, thời gian nó đều phản ánh nội dung hay đặc điểm của 
từng thời kỳ lịch sử, đồng thời tác động trở lại tiến trình lịch sử.
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